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	1
	Đối tượng áp dụng  (Khoản 1 Điều 2)

	[bookmark: _Hlk50926037]1. Các dân tộc thiểu số sinh sống ổn định thành cộng đồng trên địa bàn các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 3 của Quyết định này.
	1.  Các dân tộc thiểu số sinh sống ổn định tại các xã; thôn, bản, làng, phum, sóc, xóm, ấp và tương đương (gọi chung là thôn) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 4 của Quyết định này.
	Bỏ cụm từ: “thành cộng đồng trên địa bàn các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ”

	2
	Nguyên tắc thực hiện (Điều 3)

	
	[bookmark: _Hlk199146440]1. Bảo đảm thực hiện mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ưu tiên hỗ trợ các nhóm dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn và có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026 - 2030.
2. Việc rà soát các tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù bảo đảm đúng quy trình, hồ sơ, thủ tục. Tăng cường phân cấp để tạo sự chủ động, linh hoạt cho địa phương trong triển khai thực hiện.
3. Bảo đảm bình đẳng, công khai, minh bạch.
	Bổ sung 01 Điều quy định về nguyên tắc thực hiện

	[bookmark: _Hlk199146509]3
	Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn giai đoạn 2026 – 2030 (Điều 4)

	Dân tộc còn gặp nhiều khó khăn là dân tộc thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Quyết định này và đáp ứng 01 trong các tiêu chí sau:
a) Có tỷ lệ hộ nghèo lớn hơn từ 1,5 lần trở lên so với bình quân chung tỷ lệ hộ nghèo của 53 dân tộc thiểu số
b) Có tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên không biết đọc, biết viết tiếng Việt lớn hơn 1,5 lần so với bình quân chung tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên không biết đọc, biết viết tiếng Việt của 53 dân tộc thiểu số;
c) Có tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi lớn hơn 1,5 lần so với bình quân chung tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi của 53 dân tộc thiểu số.
	Dân tộc còn gặp nhiều khó khăn giai đoạn 2026 – 2030 là dân tộc thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này và có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân lớn hơn tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân chung của 32 dân tộc còn gặp nhiều khó khăn giai đoạn 2021 - 2025.

	Chỉ sử dụng 01 tiêu chí:  Có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân lớn hơn tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân chung của 32 dân tộc còn gặp nhiều khó khăn giai đoạn 2021 - 2025.
Kế thừa danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn đã được chọn lựa của giai đoạn 2021-2025

	4
	Tiêu chí xác định các dân tộc có khó khăn đặc thù (Điều 4)
	Dân tộc có khó khăn đặc thù là dân tộc thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Quyết định này và có dân số dưới 10.000 người.
	Dân tộc có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026 – 2030 là dân tộc thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này, có số dân dưới 10.000 người theo kết quả điều tra 53 dân tộc thiểu số và đáp ứng 01 trong 02 tiêu chí sau:
- Có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân lớn hơn tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân chung của 53 dân tộc thiểu số
- Có dân số giảm so với năm 2019
	Ngoài tiêu chí số dân dưới 10.000 người có bổ sung 01 trong 02 tiêu chí
- Có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân lớn hơn tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân chung của 53 dân tộc thiểu số
- Có dân số giảm so với năm 2019

	5
	Quy trình, thủ tục và thời gian xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù (Điều 5)
	1. Đối với cấp xã: Tổ chức rà soát, tổng hợp và lập báo cáo theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Quyết định này, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện.
2. Đối với cấp huyện: Sau khi nhận đủ hồ sơ của các xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo rà soát, kiểm tra, tổng hợp và lập báo cáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Quyết định này, gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện.
3. Đối với cấp tỉnh: Sau khi nhận đủ hồ sơ của các huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức rà soát, thẩm định và hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 của Quyết định này, gửi Ủy ban Dân tộc trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện của Ủy ban Dân tộc.
4. Đối với cấp Trung ương: Ủy ban Dân tộc tổng hợp, thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
	[bookmark: _Hlk199146689]1. Cấp xã: Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức rà soát và lập báo cáo tổng hợp về tổng số hộ, số khẩu, tỷ lệ từng dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo của từng dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn chi tiết đến từng thôn gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (thông qua Sở Dân tộc và Tôn giáo) trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu, số liệu có liên quan trong quá trình tổng hợp, rà soát.
[bookmark: khoan_4_7]2. Cấp tỉnh: Sau khi nhận đủ hồ sơ của các xã, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc tổng hợp, kiểm tra, rà soát và quyết định danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù của tỉnh, chi tiết tới từng xã, thôn theo các tiêu chí quy định tại Điều 4 và gửi Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổng hợp, theo dõi theo quy định.
	Phân cấp cho UBND cấp tỉnh phê duyệt Danh sách các dân tộc khó khăn, có khó khăn đặc thù của tỉnh, chi tiết đến từng xã, thôn

	6
	Hồ sơ xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù (Điều 6)

	1. Hồ sơ cấp xã gửi cấp huyện: 02 bộ, mỗi bộ gồm: Báo cáo tổng hợp số liệu về số hộ, số khẩu, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số, số hộ nghèo của từng dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn và số liệu, tài liệu của xã, thôn có liên quan đến các tiêu chí quy định tại các Điều 2, 3 của Quyết định này.
2. Hồ sơ cấp huyện gửi cấp tỉnh: 01 bộ, gồm: Bảng đánh giá về mức độ đạt hoặc không đạt tiêu chí đối với các dân tộc thiểu số ở các xã, thôn và số liệu, tài liệu có liên quan đến các tiêu chí quy định tại các Điều 2, 3 của Quyết định này.
3. Hồ sơ cấp tỉnh gửi Ủy ban Dân tộc: 01 bộ, gồm:
a) Báo cáo kết quả và đề nghị phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù;
b) Quyết định phê duyệt kết quả xác định tỷ lệ hộ nghèo của cấp có thẩm quyền đối với các hộ dân tộc thiểu số ở các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi;
c) Số liệu về dân số, số hộ, số khẩu, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số, số hộ nghèo của từng dân tộc thiểu số sinh sống ở các xã, thôn và số liệu, tài liệu của xã, thôn có liên quan đến các tiêu chí quy định tại các Điều 2, 3 của Quyết định này;
d) Báo cáo thẩm định của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
4. Trường hợp hồ sơ, tài liệu chưa đảm bảo quy định, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, cơ quan nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và hướng dẫn để địa phương biết, thực hiện.
	[bookmark: _Hlk199148762]Hồ sơ cấp xã gửi cấp tỉnh
a) Báo cáo tổng hợp về tổng số khẩu, số hộ, tỷ lệ từng dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo của từng dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn chi tiết đến từng thôn.
b) Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo đa chiều trên địa bàn tại thời điểm lập hồ sơ, trong đó chi tiết tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo từng dân tộc, chi tiết đến các thôn.

	Chỉ còn quy định Hồ sơ cấp xã gửi cấp tỉnh (không quy định Hồ sơ cấp tỉnh gửi Trung ương);

	7
	Tổ chức thực hiện  (Điều 8)
	1. Ủy ban Dân tộc
[bookmark: _Hlk52741311]a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện rà soát, xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 theo các tiêu chí quy định tại Quyết định này;
b) Tổ chức thẩm định, tổng hợp danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 – 2025, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; tham mưu Thủ tướng Chính phủ quyết định sửa đổi, bổ sung danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 – 2025 phù hợp tình hình thực tiễn;
c) Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026 - 2030.
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
[bookmark: _Hlk52741380]a) Căn cứ các tiêu chí quy định tại Quyết định này, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức rà soát, lập hồ sơ đề nghị phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 gửi Ủy ban Dân tộc;
b) Cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu, số liệu có liên quan trong quá trình kiểm tra, rà soát xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định tại Quyết định này;
c) Cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quyết định này.
3. Số liệu rà soát xác định các tiêu chí: Tính tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2019.
	[bookmark: _Hlk199148911]1. Bộ Dân tộc và Tôn giáo
a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tổng hợp, rà soát, xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026 - 2030 theo các tiêu chí quy định tại Quyết định này.
b) Tổng hợp, theo dõi danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù của từng tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)
a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị định này.
b) Quyết định phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù của tỉnh, chi tiết đến từng thôn, xã.
3. Số liệu rà soát xác định các tiêu chí: Tính theo số liệu thống kê của 53 dân tộc thiểu số được công bố năm 2025; số lượng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều được tính theo kết quả rà soát hộ nghèo năm 2025.
	- Bộ Dân tộc và Tôn giáo có trách nhiệm hướng dẫn Nghị định và tổng hợp theo dõi danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026-2030
- Phân cấp cho UBND cấp tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị định và Quyết định phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù của tỉnh, chi tiết đến từng thôn, xã.
-  Số liệu rà soát xác định các tiêu chí: Tính theo số liệu thống kê của 53 dân tộc thiểu số được công bố năm 2025; số lượng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều được tính theo kết quả rà soát hộ nghèo năm 2025.









